
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5, ngách 29, ngõ 634, đường Kim Giang, thôn Chùa Nhĩ, Xã Thanh Liệt, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO IQ VIỆT NAM

0109098995

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo 7310

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

3. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động của những nhà báo độc lập;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490(Chính)

5. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: 
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh;
- Hoạt động sản xuất phim video.

5911

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

7. Lập trình máy vi tính 6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO IQ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQ VIET NAM CREATING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: sangtaovietnam88@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

11. Cổng thông tin
trừ hoạt động báo chí

6312

12. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: - Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự 
(trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-
sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và 
dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản 
(phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812

13. In ấn 1811

14. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết: - Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ 
các bản gốc;
- Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và các ấn phẩm video 
từ các bản gốc;
- Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ các bản 
gốc.

1820

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

17. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội họa;
- Dạy nhảy;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552
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18. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, Kinh doanh lữ hành quốc 
tế 
(Theo quy định tại Điều 44; 46 Luật Du lịch 2005; Điều 12 và 
15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP;  Nghị định 180/2013/NĐ-
CP)

7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

5820

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

27. Tái chế phế liệu 3830

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi;- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;- 
Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ 
điện, máy biến thế;- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính;- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi 
tính cho công nghiệp dệt, may;- Bán buôn thiết bị và dụng cụ 
đo lường.

4659
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29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Khảo sát xây dựng. ( Điều 57 Nghị định 42/2017/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 04 năm 2017)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. (Điều 57 
Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017);
- Giám sát thi công xây dựng (Điều 57 Nghị định 42/2017/NĐ-
CP ngày 05 tháng 04 năm 2017);
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 
(Khoản 1, Điều 9a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 
Điều 42 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy).

7110

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

34. Bán buôn tổng hợp 4690

35. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

36. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4773

38. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết: - Hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Điều 36 Luật 
xuất bản);
- Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm (Điều 37 
Luật xuất bản).

5819

39. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

40. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000
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900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

41. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

42. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn
Chi tiết: - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực ngôn ngữ học và văn học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
triết học, đạo đức học và tôn giáo;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
nghệ thuật;

7222

43. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;

4632

44. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật kinh 
doanh bất động sản 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)

6820

45. Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
Chi tiết: Xuất bản quảng cáo

5813

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
BÍCH THẢO

Tổ 25A Kim Lũ, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 11,111

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 11,111

0011890007
37

2 NGUYỄN THỊ 
TRANG 
NHUNG

Thôn Đa Lộc, Xã 
Đa Lộc, Huyện 
Ân Thi, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 44,444

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 44,444

145254457
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3 NGUYỄN 
CAO THÂM

Thôn Chùa Nhĩ, 
Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 44,444

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 44,444

013621566

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145254457
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG Nữ

15/01/1988 Kinh Việt Nam

10/04/2010 Công an Tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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